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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới 

____ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 2933 BKH/QLKT 
ngày 18 tháng 5 năm 2000; ý kiến các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh có 
liên quan, 

 
QUYẾT ĐỊNH : 

 
Điều 1. Loại hình kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu. 
 
1. Tại các Khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng các loại hình kinh doanh : 

xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển hàng hoá quá cảnh, kho ngoại 
quan, cửa hàng miễn thuế, hội chợ triển lãm, các cửa hàng giới thiệu sản 
phẩm, các cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất nhập khẩu, các chi nhánh đại 
diện các công ty trong nước và ngoài nước, chợ cửa khẩu, đầu tư cơ sở hạ 
tầng, dịch vụ, du lịch ... 

 
2. Cho phép thành lập Khu bảo thuế tại các Khu kinh tế cửa khẩu, nhưng 

phải cách biệt với các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu. 
 
Điều 2. Các ưu đãi. 
 
1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu. 
 
a) Căn cứ số thực thu ngân sách nhà nước hàng năm tại Khu kinh tế cửa 

khẩu (không bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập 
khẩu; các khoản thu không tính cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp 
như : thu tịch thu hàng buôn lậu, huy động dân đóng góp; học phí; viện phí; 
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viện trợ ...), nhà nước đầu tư trở lại để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế 
cửa khẩu theo các mức sau đây : 

 
- Đối với các Khu kinh tế cửa khẩu thực hiện thu ngân sách dưới 50 tỷ 

đồng/năm thì được đầu tư trở lại 100%. 
 
- Đối với các Khu kinh tế cửa khẩu có số thực hiện thu ngân sách từ     

50 tỷ đồng/năm trở lên thì được đầu tư trở lại 50 tỷ đồng và 50% số thực thu 
còn lại. 

 
- Đối với các Khu kinh tế cửa khẩu đã thực hiện 5 năm (kể từ khi thực 

hiện thí điểm) và có số thực thu ngân sách trên 100 tỷ đồng/năm thì được đầu 
tư trở lại không quá 50% số thực thu. 

 
b) Các Khu kinh tế cửa khẩu được vay vốn ưu đãi nhà nước (Quỹ Hỗ trợ 

phát triển) để phát triển cơ sở hạ tầng và được sử dụng nguồn vốn quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 2 để trả gốc và lãi. 

 
c) Các khu kinh tế cửa khẩu có số thực thu ngân sách thấp, Ủy ban nhân 

dân tỉnh bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm để đầu tư. Việc đầu tư các 
công trình hạ tầng tại Khu kinh tế cửa khẩu do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 
định theo các quy định hiện hành, trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch được duyệt. 

 
d) Nếu các công trình hạ tầng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu đã được 

đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh thì được dùng nguồn vốn còn lại được quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 2 để đầu tư hỗ trợ các công trình khác ngoài địa bàn 
Khu kinh tế cửa khẩu (kể cả các Khu kinh tế cửa khẩu mới) nhưng có liên 
quan và phục vụ trực tiếp Khu kinh tế cửa khẩu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình, đồng thời thông báo cho 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi chung. 

 
2. Thương mại, du lịch. 
 
a) Các doanh nghiệp kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 1 được vay 

vốn ưu đãi nhà nước để đầu tư xây dựng các cơ sở kinh doanh trên các cửa 
khẩu. 

 
b) Các hoạt động thương mại được hưởng các ưu đãi về buôn bán biên 

giới theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các cam kết nước ta đã ký 
kết với các nước láng giềng. 

 
c) Tại khu bảo thuế được áp dụng cơ chế phi thuế quan như đối với kho 

ngoại quan. 
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d) Chủ đầu tư có dự án đầu tư kinh doanh du lịch được hưởng các ưu đãi 

như quy định tại Điều 15 của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) 
số 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998. 

 
3. Đất đai. 
 
Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào Khu kinh tế cửa 

khẩu khi thuê đất, mặt nước, ngoài quyền được hưởng các ưu đãi hiện hành, 
còn được giảm thêm 50% giá thuê đất và mặt nước so với mức giá cho thuê 
đất, mặt nước đang áp dụng tại Khu kinh tế cửa khẩu đó. 

 
4. Thuế. 
 
Doanh nghiệp tại các Khu kinh tế cửa khẩu được hưởng các ưu đãi về 

thuế trong những trường hợp cụ thể theo các quy định hiện hành phù hợp với 
các luật, nghị định về thuế và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

 
Điều 3. Quản lý một số lĩnh vực. 
 
1. Xuất nhập cảnh. 
 
a) Công dân các huyện của nước láng giềng có biên giới đối diện với 

Khu kinh tế cửa khẩu được qua lại Khu kinh tế cửa khẩu bằng chứng minh 
thư biên giới hoặc giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của 
nước láng giềng cấp. Nếu muốn vào các địa điểm khác của tỉnh có Khu kinh 
tế cửa khẩu thì cơ quan công an tại tỉnh cấp giấy phép một lần, có giá trị 
trong một thời gian nhất định. 

 
b) Người mang hộ chiếu không thuộc diện miễn thị thực (là công dân 

của nước láng giềng hay nước thứ ba), được miễn thị thực nhập cảnh và được 
lưu trú tại Khu kinh tế cửa khẩu, thời gian lưu trú không quá 15 ngày; nếu đi 
du lịch ra khu vực khác của Việt Nam theo chương trình do các Doanh 
nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam tổ chức thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh 
(Bộ Công an) xét cấp thị thực ngay tại Khu kinh tế cửa khẩu. 

 
c) Cho phép phương tiện vận tải hàng hoá của nước láng giềng và nước 

thứ ba được vào Khu kinh tế cửa khẩu theo các hợp đồng kinh doanh của đối 
tác nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam. Nếu các phương tiện vận tải này 
có nhu cầu giao nhận hàng hoá tại các địa điểm khác ngoài địa phận Khu kinh 
tế cửa khẩu thì phải thực hiện theo quy định hiện hành. 
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Người điều hành phương tiện (thuyền viên trên các tàu, lái xe, phụ xe) 
được ra vào Khu kinh tế cửa khẩu bằng hộ chiếu, sổ thuyền viên, chứng minh 
thư biên giới hoặc giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài cấp. 

 
d) Cho phép mở rộng việc đón khách du lịch của nước láng giềng đi du 

lịch bằng hộ chiếu, thẻ hoặc các giấy tờ tương đương khác tại Khu kinh tế 
cửa khẩu để đi đến các tỉnh, thành phố trong cả nước theo quy định tại mục b 
Điều 3.  

  
đ) Chủ hàng, chủ phương tiện của Việt Nam, có quan hệ kinh doanh với 

đối tác nước láng giềng được phép theo hàng và phương tiện sang nước láng 
giềng để giao nhận hàng hoá bằng chứng minh thư hoặc giấy thông hành biên 
giới do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 

 
e) Công dân Việt Nam làm ăn, sinh sống trên địa bàn huyện, thị xã có 

Khu kinh tế cửa khẩu được sang nước láng giềng bằng chứng minh thư biên 
giới hoặc giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp. 

 
2. Ngân hàng. 
 
Việc thành lập bàn đổi tiền và thực hiện nghiệp vụ mua bán tiền của 

nước có chung biên giới tại Khu kinh tế cửa khẩu thực hiện theo Quyết định 
số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên 
giới và Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam và các quy định hiện hành. 

 
3. Kiểm dịch động, thực vật, kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập 

khẩu. 
  
Việc kiểm dịch động, thực vật và kiểm tra chất lượng hàng hoá đối với 

hàng nhập khẩu tại các Khu kinh tế cửa khẩu phải được thực hiện chặt chẽ 
theo các quy định hiện hành của pháp luật nhằm hạn chế tối đa việc lan 
truyền các dịch bệnh và hàng hoá kém chất lượng vào Việt Nam. 

 
Điều 4.  Tổ chức thực hiện. 
 
1. Ở cấp các cơ quan Trung ương. 
 
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, 

sửa đổi các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối với Khu kinh tế 
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cửa khẩu và chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đề 
xuất với Chính phủ việc kết thúc đầu tư đối với từng Khu kinh tế cửa khẩu. 

 
b) Bộ Tài chính nghiên cứu và hướng dẫn các tỉnh có Khu kinh tế cửa 

khẩu thực hiện các chính sách về thuế, phí và lệ phí nhằm tạo những điều 
kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, cho xuất khẩu tại Khu kinh tế cửa 
khẩu. 

 
c) Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành 

liên quan nghiên cứu các chính sách thương mại dành cho Khu kinh tế cửa 
khẩu, quy chế chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu được ưu đãi hơn so với chợ 
biên giới, quy chế Khu bảo thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu và hướng dẫn các 
tỉnh có Khu kinh tế cửa khẩu thực hiện.  

 
Các Bộ, ngành : Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường, Công an, Quốc phòng, Tổng cục Du lịch, 
Tổng cục Địa chính, Tổng cục Hải quan ... theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, 
ngành mình hướng dẫn các tỉnh có Khu kinh tế cửa khẩu thực hiện. 

 
2. Ở cấp tỉnh. 
 
a) Ủy ban nhân dân tỉnh có Khu kinh tế cửa khẩu chủ trì, phối hợp với 

các Bộ, ngành ở Trung ương để thống nhất quy định nội dung quản lý hành 
chính nhà nước đối với các hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu theo nguyên 
tắc : tại Khu kinh tế cửa khẩu chỉ có một đầu mối thực hiện một lần kiểm tra, 
kiểm soát đối với hàng hoá và một lần thu thuế, thu phí đối với hàng hoá và 
dịch vụ. 

 
Ủy ban nhân dân tỉnh lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (là cơ quan 

phối hợp của các tổ chức có liên quan) làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân 
tỉnh thực hiện việc thống nhất quản lý hành chính nhà nước đối với Khu kinh 
tế cửa khẩu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các 
chính sách được quy định tại Quyết định này. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu có quy chế hoạt động do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

 
b) Ủy ban nhân dân tỉnh có Khu kinh tế cửa khẩu được phép quan hệ với 

chính quyền cấp tỉnh của nước láng giềng để giải quyết các vấn đề có liên 
quan đến Khu kinh tế cửa khẩu trong khuôn khổ các Hiệp định Chính phủ hai 
nước đã ký.  

 
Điều 5. Điều khoản thi hành. 
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Các Khu kinh tế cửa khẩu đang thực hiện thí điểm các chính sách theo 
các Quyết định trước đây của Thủ tướng Chính phủ nay chuyển sang thực 
hiện theo Quyết định này, (riêng Khu thương mại Lao Bảo thực hiện theo 
Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng 
Chính phủ). 

 
Việc triển khai một số Khu kinh tế cửa khẩu mới, Ủy ban nhân dân tỉnh 

phải làm đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để được áp dụng chính 
sách tại Quyết định này. 

 
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.  
 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành ./. 

 
 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Nơi nhận : 
- Thường vụ Bộ Chính trị, 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
   cơ quan thuộc Chính phủ, 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 
  trực thuộc Trung ương, 
- Văn phòng Quốc hội, 
- Văn phòng Chủ tịch nước, 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,    
- Toà án nhân dân tối cao, 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,                             Phan Văn Khải - Đã ký 
- Công báo, 
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, 
- Lưu : ĐPI ( 5b), Văn thư. 
 

  
 
 
 

 
 

 


